
UBND PHƯỜNG YÊN TỬ 
TRƯỜNG MẦM NON PHƯƠNG NAM 

 

Số: 516/QĐ-MNPN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Yên Tử, ngày 26 tháng 09 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Cung cấp vật tư phục vụ 

vệ sinh, thuộc Dự toán: Mua sắm lương thực, thực phẩm, gia vị, sữa, chất đốt và vật 

tư phục vụ vệ sinh dịch vụ phục vụ hoạt động bán trú tại Trường mầm non Phương 

Nam năm học 2025-2026 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON PHƯƠNG NAM 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 06 năm 2023 đã được 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu 

trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 496/QĐ-MNPN ngày 19 tháng 09 năm 2025 của Hiệu 

trưởng Trường mầm non Phương Nam về việc phê duyệt Dự toán: Mua sắm lương 

thực, thực phẩm, gia vị, sữa, chất đốt và vật tư phục vụ vệ sinh dịch vụ phục vụ hoạt 

động bán trú tại Trường mầm non Phương Nam năm học 2025-2026; 

Căn cứ Quyết định số 503/QĐ-MNPN ngày 23 tháng 09 năm 2025 của Hiệu 

trưởng Trường mầm non Phương Nam về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Dự toán: Mua sắm lương thực, thực phẩm, gia vị, sữa, chất đốt và vật tư phục vụ vệ 

sinh dịch vụ phục vụ hoạt động bán trú tại Trường mầm non Phương Nam năm học 

2025-2026; 

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 25 tháng 09 năm 2025 của 

Trường mầm non Phương Nam và Hộ kinh doanh Phùng Thị Chinh 1993 về việc thực 

hiện Gói thầu số 03: Cung cấp vật tư phục vụ vệ sinh, thuộc Dự toán: Mua sắm lương 

thực, thực phẩm, gia vị, sữa, chất đốt và vật tư phục vụ vệ sinh dịch vụ phục vụ hoạt 

động bán trú tại Trường mầm non Phương Nam năm học 2025-2026; 

Theo đề nghị tại Tờ trình ngày 25 tháng 09 năm 2025 của Tổ tư vấn về việc đề 

nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Cung cấp vật tư phục vụ vệ 

sinh, thuộc Dự toán: Mua sắm lương thực, thực phẩm, gia vị, sữa, chất đốt và vật tư 

phục vụ vệ sinh dịch vụ phục vụ hoạt động bán trú tại Trường mầm non Phương Nam 

năm học 2025-2026. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Cung cấp vật tư 

phục vụ vệ sinh, thuộc Dự toán: Mua sắm lương thực, thực phẩm, gia vị, sữa, chất đốt 

và vật tư phục vụ vệ sinh dịch vụ phục vụ hoạt động bán trú tại Trường mầm non 

Phương Nam năm học 2025-2026, với các nội dung chủ yếu sau: 
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1. Tên nhà thầu trúng thầu: Hộ kinh doanh Phùng Thị Chinh 1993. 

- Địa chỉ: Số nhà 9B, đường Bãi Dài, Tổ 4, khu 9, phường Uông Bí, tỉnh Quảng 

Ninh. 

- Mã số thuế: 030193006598.  

2. Giá trúng thầu: 88.496.000 đồng. 

Bằng chữ: Tám mươi tám triệu, bốn trăm chín mươi sáu nghìn đồng chẵn.. 

3. Loại hợp đồng: Đơn giá cố định. 

4. Thời gian thực hiện gói thầu, hợp đồng: 08 tháng (từ ngày 01/10/2025 đến 

ngày 31/05/2026). 

Điều 2. Giao Bộ phận kế toán phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức hoàn thiện, 

ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu theo các nội dung được phê duyệt tại Điều 1 

Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Các ông (bà): Phó Hiệu trưởng; Trưởng các bộ phận: Chuyên môn, Kế toán, các 

đoàn thể nhà trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Bùi Thị Thuỷ 



PHỤ LỤC: CHI TIẾT BẢNG GIÁ TRÚNG THẦU 

(Kèm theo Quyết định số 516/QĐ-MNPN ngày 26 tháng 09 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường mầm non Phương Nam) 

Stt 
Danh mục 

hàng hóa 

Ký mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản xuất 

Xuất 

xứ 
Hãng sản xuất 

Cấu hình, tính năng 

kỹ thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(đồng) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

1 
Xà phòng 

giặt  
VT Omo 

2025, 

2026 

Việt 

Nam 

Unilever Việt 

Nam 

Xà phòng giặt, túi 400g, 

tẩy sạch, hương thơm 

Túi 

400g 
408 35.000 14.280.000 

2 
Nước rửa 

tay  
VT Lifebuoy 

2025, 

2026 

Việt 

Nam 

Unilever Việt 

Nam 

Xà phòng rửa tay, bánh 

100g, kháng khuẩn 
Bánh 408 12.000 4.896.000 

3 
Nước rửa 

bát  
VT Sunlight 

2025, 

2026 

Việt 

Nam 

Unilever Việt 

Nam 

Nước rửa bát, can 3 lít, 

làm sạch dầu mỡ 

Can 3 

lít 
64 116.000 7.424.000 

4 
Nước tẩy 

bồn cầu  
VT Vim 

2025, 

2026 

Việt 

Nam 

Unilever Việt 

Nam 

Nước tẩy bồn cầu, chai 

900ml, diệt khuẩn 

99.9% 

Chai  408 35.000 14.280.000 

5 
Nước lau 

nhà  
VT Gift 

2025, 

2026 

Việt 

Nam 

Công ty CP Mỹ 

Hảo 

Nước lau nhà, chai 1 lít, 

hương hoa tự nhiên 
Chai  408 35.000 14.280.000 

6 
Găng tay 

cao su  
VT Việt Nam 

2025, 

2026 

Việt 

Nam 

Công ty sản 

xuất địa phương 

Găng tay cao su, kích 

cỡ M/L, bền, chống 

nước 

Đôi 304 19.000 5.776.000 

7 
Găng tay 

dùng 1 lần  
VT Việt Nam 

2025, 

2026 

Việt 

Nam 

Công ty sản 

xuất địa phương 

Găng tay nhựa dùng 1 

lần, hộp 100 cái, vệ sinh 
Hộp  152 12.000 1.824.000 

8 
Bông rửa 

bát  
VT Việt Nam 

2025, 

2026 

Việt 

Nam 

Công ty sản 

xuất địa phương 

Bông rửa bát, kích cỡ 

10x7cm, bền, làm sạch 

tốt 

Cái  128 7.000 896.000 

9 
Khẩu trang 

y tế 
VT Việt Nam 

2025, 

2026 

Việt 

Nam 

Công ty sản 

xuất địa phương 

Khẩu trang y tế 4 lớp, 

hộp 50 cái, kháng 

khuẩn 

Hộp  144 50.000 7.200.000 

10 
Giấy vệ 

sinh 
VT Việt Nam 

2025, 

2026 

Việt 

Nam 
Việt Nam 

Giấy vệ sinh, bích 10 

cuộn, mềm, thấm hút tốt 

Bích 10 

cuộn 
280 63.000 17.640.000 

  Tổng          88.496.000 

 


